Giáo viên Võ thị Tám
THPT Trần Hữu Trang
Học sinh trả lời các câu hỏi sau đây

Câu 1. Dựa vào Atlat Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng?
a. Bão chậm dần từ Nam ra Bắc.
b. Bão chậm dần từ bắc vào Nam.
c. Khu vực có tần suất bão nhiều nhất là Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
d. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 2. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với Campuchia không có tỉnh nào sau đây?
a. Đắk Lăk.

b. Quảng Nam.

c. Tây Ninh.

d. Kon Tum.
Câu 3. Cho bảng số liệu
Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình thàng 1 (0C)
	Nhiệt độ trung bình thàng 7 (0C)
	Nhiệt độ trung bình năm (0C)

	Hà Nội 
	16,4
	28,9
	23,5

	Huế 
	19,7
	29,4
	25,1

	Thành phố hồ Chí Minh
	25,8
	27,1
	27,1



Từ bảng số liệu, hãy cho biết nhận xét bào sau đây không đúng ?
a. Nhiệt độ trung bình tháng 1, nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.
b. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam, nhiệt độ trung bình tháng 7 chênh lệch không nhiều giữa các địa phương
c. Nhiệt độ trung bình tháng 1 tăng dần từ Bắc vào Nam, nhiệt độ trung bình tháng 7 chênh lệch ít giữa các địa phương.
d. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ trung bình tháng 1, nhiệt độ trung bình tháng 7, nhiệt độ trung bình năm cao nhất cả nước.
Câu 4. Cho bảng số liệu
Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế, giai đoạn 2000 – 2005.

(Đơn vị: %)

	Năm
	2000
	2002
	2003
	2004
	2005

	Nhà nước
	9,3
	9,5
	9,9
	9,9
	9,5

	Ngoài nhà nước 
	90,1
	89,4
	88,8
	88,6
	88,9

	Có vốn đầu tư nước ngoài 
	0,6
	1,1
	1,3
	1,5
	1,6



Từ bảng số liệu, hãy cho biết biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyên dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế, 2000 – 2005 là
a. biểu đồ tròn.
b. biểu đồ đường.
c. biểu đồ miền.
d. biểu đồ cột.
Câu 5. Tổng diện tích vùng đất của lãnh thổ Việt Nam (theo Niên giám thống kê năm 2006) là
a. 330212 km2.
b. 331212 km2.
c. 331122 km2.
d. 330122 km2.
Câu 6. Vị trí địa lí Việt Nam nằm ở
a. rìa phía đông bán đảo Đông Dương.
b. Gần trung tâm Đông Nam Á.
c. rìa phía đông bán đảo Trung Ấn.
d. câu A và câu C
Câu 7. Khí hậu Việt Nam mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa là do Việt Nam
a. nằm trong vùng nội chí tuyến, ảnh hưởng sâu sắc của Biển Đông ; trong khu vực hoạt động gió mùa châu Á.
b. nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực hoạt động điển hình của gió mùa châu Á.
c. nằm trong vùng nội chí tuyến, trong năm có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.
d. chịu ảnh hưởng sâu sắc của Biển Đông, trong khu vực hoạt động điển hình của gió mùa châu Á.
Câu 8. Quá trình hoá học tham gia vào việc làm biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là
a. thành tạo địa hình cac-xtơ.

b. trượt đất, sạt lở bò biển.
c. đất trượt, đá lở.



d. xói mòn, rửa trôi.
Câu 9. Địa hình gồm 4 cánh cung Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều, chụm lại ở Tam Đảo, mở ra về phía Bắc và phía Đông là đạc điểm địa hình vùng núi
a. Tây Bắc.
b. Đông Bắc.

c. Trường Sơn Bắc.

d. Trường Sơn Nam.
Câu 10. Câu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm đô thị hoá của nước ta?
a. diễn ra nhanh, tỉ lệ dân thành thị cao.
b. diễn ra nhanh, số dân thành thị ngày càng tăng.
c. phân bố các đô thị không đề giữa các vùng, đô thị hoá diễn ra nhanh.
d. tỉ lệ dân thành thị tăng, các đô thị phân bố không đều giữa các vùng.
